	Nhập khẩu hàng hoá tháng 9 và 9 tháng năm 2007

	
	
	
	
	
	Nghìn tấn, triệu USD

	 
	 
	Thực hiện
8 tháng
năm 2007
	Ước tính
tháng 9
năm 2007
	Cộng dồn
9 tháng
năm 2007
	9 tháng năm
2007 so với cùng
kỳ năm 2006 (%)

	 
	
	
	
	

	
	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	TỔNG TRỊ GIÁ
	
	37767
	
	5100
	
	42867
	
	130.3

	
	Khu vực kinh tế trong nước
	
	24215
	
	3250
	
	27465
	
	131.3

	
	Khu vực có vốn đầu tư NN
	
	13552
	
	1850
	
	15402
	
	128.6

	MẶT HÀNG CHỦ YẾU
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ô tô(*) 
	
	744
	
	142
	
	886
	
	180.5

	
	    Trong đó: Nguyên chiếc
	13
	260
	2
	47
	15
	307
	163.6
	195.6

	
	Máy móc, thiết bị,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dụng cụ  và phụ tùng
	
	6327
	
	900
	
	7227
	
	154.9

	
	Điện tử, máy tính và linh kiện
	
	1789
	
	270
	
	2059
	
	142.7

	
	Xăng dầu 
	8309
	4563
	900
	548
	9209
	5111
	108.0
	109.4

	
	Sắt thép 
	4853
	2970
	680
	445
	5533
	3415
	128.9
	157.0

	
	    Trong đó: Phôi thép
	1366
	654
	200
	106
	1566
	760
	102.7
	131.1

	
	Phân bón 
	2331
	561
	250
	61
	2581
	622
	108.6
	119.1

	
	    Trong đó: Urê
	399
	103
	40
	10
	439
	113
	71.4
	75.6

	
	Chất dẻo 
	1026
	1524
	130
	201
	1156
	1725
	113.9
	126.3

	
	Hóa chất 
	
	908
	
	130
	
	1038
	
	138.5

	
	Sản phẩm hoá chất
	
	804
	
	115
	
	919
	
	124.4

	
	Tân dược
	
	440
	
	60
	
	500
	
	126.4

	
	Thuốc trừ sâu 
	
	237
	
	20
	
	257
	
	118.5

	
	Giấy
	542
	387
	70
	51
	612
	438
	115.1
	122.5

	
	Nguyên phụ liệu dệt, may, da
	
	1396
	
	160
	
	1556
	
	106.4

	
	Vải
	
	2569
	
	310
	
	2879
	
	133.1

	
	Sợi dệt 
	274
	472
	35
	62
	309
	534
	121.3
	132.7

	
	Bông 
	154
	190
	18
	23
	172
	213
	124.6
	129.1

	
	Thức ăn gia súc và NPL
	
	787
	
	110
	
	897
	
	154.4

	
	Lúa mỳ
	819
	202
	120
	31
	939
	233
	97.9
	142.0

	
	Gỗ và NPL gỗ
	
	666
	
	95
	
	761
	
	140.3

	
	Sữa và sản phẩm sữa
	
	268
	
	30
	
	298
	
	119.8

	
	Dầu mỡ động thực vật
	
	256
	
	45
	
	301
	
	172.1

	
	Xe máy(*)
	
	449
	
	51
	
	500
	
	134.3

	
	    Trong đó: Nguyên chiếc
	81.8
	85.6
	9.0
	11.1
	90.8
	96.7
	224.7
	189.1

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (*) Nghìn chiếc, triệu USD
	
	
	
	
	
	
	
	


